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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THỰC NGHIỆM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
 

TT Mã SV Sinh viên Thời gian 

đăng kí 

Nơi làm thực nghiệm Người Hướng dẫn 

1.  1401018 Đỗ Thùy Anh 10/2017 BM. Dược liệu Nguyễn Thái An 

2.  1401025 Lưu Thị Phương Oanh 10/2018 BM. QL & KTD Kiều Thị Tuyết Mai 

3.  1401027 Nguyễn Kim Anh 9/2017 BM. Hóa hữu cơ Văn Thị Mỹ Huệ 

4.  1401032 Nông Phương Anh 8/2017 BM. Dược liệu Nguyễn Thanh Tùng 

5.  1401040 Trần Quỳnh Anh 11/2017 BM. VS - SH Trần Trịnh Công 

6.  1401051 Đỗ Thị Ngọc Ánh 10/2017 BM. DHCT Nguyễn Mạnh Tuyển 

7.  1401053 Nguyễn Thị Ánh 12/2018 BM. Công nghiệp dược Đàm Thanh Xuân 

8.  1401137 Nguyễn Thanh Đạt 8/2017 BM. CND Đàm Thành Xuấn 

9.  1401139 Phạm Thành Đạt 10/2017 BM. Bào chế Nguyễn Thạch Tùng 

10.  1401154 Lê Hương Giang 9/2017 BM. DHCT Nguyễn Mạnh Tuyển 

11.  1401155 Lê Thị Hương Giang 11/2017 BM. QL & KTD Nguyễn Phương Thúy 

12.  1401173 Đinh Văn Hào 10/2017 BM. CND Nguyễn Văn Hải 

13.  1401175 Lê Đình Hải 6/2017 BM. Hóa PT - ĐC Vũ Ngân Bình 

14.  1401209 Phạm Minh Hiền 8/2016 BM. Thực vật Nguyễn Quốc Huy 

15.  1401215 Nguyễn Thị Thu Hiếu 11/2017 BM. Hóa PT - ĐC Nguyễn Thị Thùy Linh 
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TT Mã SV Sinh viên Thời gian 

đăng kí 

Nơi làm thực nghiệm Người Hướng dẫn 

16.  1401232 Phùng Thị Hoa 4/2018 BM. Dược liệu Nguyễn Thu Hằng 

17.  1401243 Hà Văn Hoàn 10/2017 BM. DHCT Phạm Thái Hà Văn 

18.  1401257 Lê Minh Hồng 6/2017 BM. Hóa PT - ĐC Đặng Thị Ngọc Lan 

19.  1401267 Vũ Thị Phước Huế 6/2017 BM. Hóa PT - ĐC Vũ Ngân Bình 

20.  1401281 Đặng Thị Khánh Huyền 9/2017 BM. DHCT Bùi Hồng Cường 

21.  1401308 Phạm Thị Lan Hương 3/2018 BM. Hóa PT - ĐC Lê Đình Chi 

22.  1401369 Nguyễn Trần Phương Linh 7/2017 BM. Hóa dược Nguyễn Hải Nam 

23.  1401395 Đỗ Thị Mai 10/2017 BM. Dược liệu Phạm Tuấn Anh 

24.  1401408 Vũ Thị Mừng 10/2017 BM. DHCT Phạm Thái Hà Văn 

25.  1401414 Nguyễn Văn Nam 10/2017 BM. CND Nguyễn Văn Hải 

26.  1401446 Đỗ Thị Thanh Nhàn 10/2017 BM. Hóa hữu cơ Đinh Thị Thanh Hải 

27.  1401450 Đặng Tuyết Nhi 10/2017 BM. DHCT Phạm Thái Hà Văn 

28.  1401464 Đoàn Thị Lâm Oanh 4/2017 BM. Hóa dược Đỗ Thị Thanh Thủy 

29.  1401466 Mai Thị Kim Oanh 11/2017 BM. VS - SH Trần Trịnh Công 

30.  1401474 Cao Việt Phương 7/2017 BM. Hóa dược Trần Phương Thảo 

31.  1401485 Bùi Thị Phượng 8/2016 BM. Thực vật Nguyễn Quốc Huy 

32.  1401488 Nguyễn Kim Phượng 10/2017 BM. DHCT Nguyễn Mạnh Tuyển 



3 
 

TT Mã SV Sinh viên Thời gian 

đăng kí 

Nơi làm thực nghiệm Người Hướng dẫn 

33.  1401501 Nguyễn Văn Quân 8/2017 BM. Dược liệu Nguyễn Thanh Tùng 

34.  1401504 Đổng Thị Quyên 10/2017 BM. DHCT Phạm Thái Hà Văn 

35.  1401513 Hồ Thị Xuân Quỳnh 11/2017 BM. VS - SH Trần Trịnh Công 

36.  1401542 Nguyễn Huy Tân 02/2016 BM. Hóa hữu cơ Đinh Thị Thanh Hải 

37.  1401545 Nông Thị Tấm 10/2017 BM. DHCT Phạm Thái Hà Văn 

38.  1401557 Bùi Thị Thảo 8/2017 BM. Dược liệu Nguyễn Viết Thân 

39.  1401593 Trần Thị Thu 10/2017 BM. DHCT Phạm Thái Hà Văn 

40.  1401596 Nguyễn Thị Minh Thúy 10/2017 BM. DHCT Phạm Thái Hà Văn 

41.  1401600 Nguyễn Như Thượng 11/2017 BM. Hóa PT - ĐC Nguyễn Thị Thùy Linh 

42.  1401610 Lê Trần Tiến 4/2017 BM. Hóa dược Đỗ Thị Thanh Thủy 

43.  1401618 Đỗ Thị Linh Trang 10/2018 BM. QL & KTD Kiều Thị Tuyết Mai 

44.  1401621 Hồ Thu Trang 8/2017 BM. Dược liệu Nguyễn Thanh Tùng 

45.  1401629 Nguyễn Thị Trang 9/2017 BM. DHCT Bùi Hồng Cường 

46.  1401638 Nhữ Xuân Triết 10/2017 BM. DHCT Phạm Thái Hà Văn 

47.  1401653 Lê Công Trực 7/2017 BM. Hóa dược Trần Phương Thảo 

48.  1401691 Ninh Thế Vũ 3/2018 BM. QL & KTD Lê Thu Thủy 

49.  1401710 Trịnh Thị Hải Yến 10/2017 BM. Dược liệu Phạm Tuấn Anh 
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TT Mã SV Sinh viên Thời gian 

đăng kí 

Nơi làm thực nghiệm Người Hướng dẫn 

50.  1402001 Nguyễn Thị Vân Anh 6/2017 TT DI & ADR Võ Thị Thu Thủy 

51.  1502015 Nguyễn Đức Hạnh 10/2017 BM. Dược liệu Thân Thị Kiều My 

52.  1502027 Đỗ Thị Mai Hương 10/2017 BM. Hóa dược Nguyễn Thị Thuận 

 

  

 

 


